
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 07h30 - 19/05/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27203327383  La Triệu Thy  Ân 19/09/2003 Bình Phước 30CYC1

2 26211333698  Nguyễn Ngọc  Châu 21/04/2002 Bình Định 30CYC1

3 27213334928  Lê Minh  Châu 11/09/2003 Quảng Trị 30CYC1

4 27202602708  Huỳnh Ngọc Khánh  Đoan 09/11/2003 Đà Nẵng 30CYC1

5 27202653577  Trịnh Thị Ngọc  Duyên 30/06/2003 Đà Nẵng 30CYC1

6 27203323004  Nguyễn Thị  Hiền 12/09/2003 Nghệ An 30CYC1

7 27202620373  Nguyễn Thanh  Huyền 12/12/2003 Quảng Trị 30CYC1

8 27208637394  Nguyễn Khánh  Huyền 02/02/2003 Đà Nẵng 30CYC1

9 26211333418  Nguyễn Gia  Lâm 29/04/2002 Gia Lai 30CYC1

10 25207110079  Lê Hồng  Anh 18/03/2001 Đà Nẵng 28THT11 Học ghép

11 27202629087  Nguyễn Thị Thu  Phương 13/09/2003 Quảng Ngãi 29SBN4 Thi ghép

12 26214732008  Nguyễn Trọng Bảo  Khánh 26/10/2001 Quảng Ngãi 29SBN5 Thi ghép

13 26207130656  Nguyễn Hà Hoài  Giang 23/12/2002 Quảng Nam 29TBN3 Thi ghép

14 27203850443
 Nguyễn Đặng
Quỳnh

 Anh 17/10/2003 Quảng Trị 29THT10 Thi ghép

15 26202531471  Hồ Huỳnh Mai  Thy 20/10/2002 Bình Định 29THT9 Thi ghép

16 26213727981  Bùi Thị Yến  Chi 29/11/2002 Quảng Nam 29TSC1 Thi ghép

17 26213233910  Cao Bá Ý  Viên 11/12/2002 Quảng Ngãi 29TSC2 Lần 1

18 26202220315  Lê Thị Kiều  Trinh 04/08/2002 Bình Định 29TSC7 Thi ghép

19 25612217805  Sisavengsouk  Douang 05/05/2002 Lào 30CBN1 Lần 1

20 25612217782  Xaisomphou  Khaikeo 09/12/2000 Lào 30CHT1 Lần 1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 05/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 07h30 - 19/05/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 27202240923  Lê Thị Mỹ  Linh 01/11/2003 Quảng Bình 30CYC1

2 24212108211  Nguyễn Minh  Long 14/06/2000 Đà Nẵng 30CYC1

3 26214320648  Phạm Hoàng  Long 24/07/2002
Thừa Thiên

Huế
30CYC1

4 27207534358  Hoàng Thị Trà  My 08/02/2003 Quảng Trị 30CYC1

5 25206605221
 Nguyễn Thanh Thị
Ly

 Na 01/03/2001 Quảng Nam 30CYC1

6 27203344687  Trần Thị Kim  Ngân 20/08/2003 Hồ Chí Minh 30CYC1

7 27203239357  Nguyễn Thị Bích  Ngọc 26/08/2003 Quảng Ngãi 30CYC1

8 27212727267  Đặng An  Nguyên 25/05/2003 Đà Nẵng 30CYC1

9 26203800278  Bùi Uyên  Phương 14/08/2002 Quảng Ngãi 30CYC1

10 26211339079  Mai Chí  Quốc 21/08/2002 Bình Định 30CYC1

11 27202100366  Hoàng Hồng Thu  Sương 18/01/2003 Quảng Bình 30CYC1

12 26214332116  Nguyễn Lê Anh  Thạo 16/12/2002 Quảng Ngãi 30CYC1

13 27205242400  Hồ Đặng Bảo  Trinh 05/09/2003 Đắk Lắk 30CYC1

14 2320512106  Trần Thanh  Tuyền 21/11/1999 Phú Yên 30CYC1

15 26202722481  Đỗ Thảo  Uyên 01/09/1999 Đà Nẵng 30CYC1

16 27204702776  Phạm Thị Hoài  Anh 12/04/2003 Đà Nẵng 30SBN2

17 27207531432  Phan Thị Ngọc  Ánh 17/05/2003 Quảng Bình 30SBN2

18 26217132090  Đỗ Công Hòa  Bình 30/03/2002 Đà Nẵng 30SBN2

19 27202529465  Trương Thị Bích  Chinh 04/01/2003 Quảng Nam 30SBN2

20 27204730845  Ngô Thị Thanh  Hà 10/12/2003 Quảng Trị 30SBN2

21 27212137135  Nguyễn Ngọc Minh  Hà 19/05/2003 Quảng Nam 30SBN2

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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1 26212241606  Võ Như  Hải 01/01/2002 Quảng Nam 30SBN2

2 27202124308  Nguyễn Thị Thu  Hằng 15/10/2003 Quảng Nam 30SBN2

3 26214324054  Lê Quốc  Huy 24/02/2002 Đà Nẵng 30SBN2

4 27202544979  Nguyễn Thị Minh  Khuê 20/02/2003 Quảng Nam 30SBN2

5 27202602374  Võ Thị Hiểu  Lan 18/12/2003 Quảng Bình 30SBN2

6 27202144189  Phan Thị Mộng  Mơ 21/07/2003 Quảng Nam 30SBN2

7 27217542736  Võ Như Thúy  Ngân 06/07/1999 Đà Nẵng 30SBN2

8 27217522908  Phạm Lê Hồng  Nhân 12/11/2003 Quảng Trị 30SBN2

9 26207133487  Nguyễn Thị Minh  Nhi 25/12/2002 Quảng Trị 30SBN2

10 27204742172  Võ Nữ Yến  Nhi 15/07/2003 Quảng Ngãi 30SBN2

11 26212727294  Lê Xuân  Pháp 10/07/2002 Đà Nẵng 30SBN2

12 26212442646  Lê Anh  Tài 19/07/2001 Quảng Bình 30SBN2

13 26202100413  Đặng Thị  Thanh 28/06/2002 Quảng Nam 30SBN2

14 27214754136  Trịnh Minh  Tiến 19/12/2003 Thái Bình 30SBN2

15 27202125293  Phạm Thị Thúy  Tình 10/05/2003 Quảng Ngãi 30SBN2

16 27212253120  Phan Hoàng  Trang 19/05/2002 Quảng Nam 30SBN2

17 25216707471  Nguyễn Văn  Tú 25/02/2001 Quảng Ngãi 30SBN2

18 27211727695  Tống Quốc  Tuấn 16/05/2003 Quảng Bình 30SBN2

19 27214740321  Nguyễn Nhật Anh  Tuấn 26/07/2003 Hà Tĩnh 30SBN2

20 26202230558  Nguyễn Thị Kim  Yến 06/11/2002 Phú Yên 30SBN2

21 28206551673  Mai Thị  Thương 10/02/2004 Quảng Trị 30TBN1 Thi ghép

22 26218630016  Đặng Tấn  Lộc 11/12/2002 Quảng Nam 30THT1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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